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	Tình huống
	Nhân vật
	Hành động/ vẻ bề ngoài
	Nội tâm

	
Thúy Kiều mời rượu
	
Hoạn Thư
	- Vui vẻ nói cười 
“Chén tạc chén thù”

- Ân cần hỏi han, an ủi Thúc Sinh khi thấy chàng đổ lệ
	- Mưu mô, dùng nhiều thủ đoạn để hành hạ tinh thần Kiều, bắt nàng ra hầu rượu cho mình và Thúc Sinh.
- Chứng kiến Thúc Sinh khóc, Hoạn Thư sinh lòng ghen, mượn cớ thét mắng, sai Thúy Kiều ra gảy đàn cho Thúc Sinh vui.


	
	Thúc Sinh
	- Bàng hoàng, ngỡ ngàng.
- Buồn bã, muộn phiền, khóc khi mãn tang mẹ.
	- Khóc vì xót thương khi nhận ra Kiều và nghe khúc đàn nàng đánh “Giọt dài giọt ngắn chén đầy chén vơi”; “nát ruột nát gan”


	
Thúy Kiều hầu đàn
	
Hoạn Thư
	- Ân cần hỏi han, an ủi Thúc Sinh, bảo Kiều gảy khúc đàn khác cho vui.

	- Sinh lòng ghen, mượn cớ thét mắng, sai bảo Kiều, làm cho nàng tan nát cõi lòng. 
- Hả hê khi chứng kiến cảnh Thúy Kiều buồn bã, đau thương gảy khúc đoạn trường.
“Vui này đã bỏ đau ngầm xưa nay”


	
	Thúc Sinh
	- Gượng nói gượng cười cho qua chuyện
	- Buồn bã, thương xót cho Kiều, càng nghĩ càng cay đắng nhưng vẫn “gạt thầm giọt tương”, để Hoạn Thư không làm khó Kiều nữa. 
- Nhận ra bản chất ghen tuông của Hoạn Thư
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PHIẾU BÀI TẬP
VĂN BẢN THÚY KIỀU HẦU RƯỢU HOẠN THƯ – THÚC SINH


Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Văn bản “Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư – Thúc Sinh” thuộc thể loại nào?
A. Tùy bút.
B. Tản văn.
C. Truyện ngắn.
D. Truyện thơ Nôm.
Câu 2: “Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư – Thúc Sinh” được trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Du?  
A. Văn chiêu hồn
B. Truyện Kiều
C. Thanh Hiên thi tập
D. Nam Trung tạp ngâm 
Câu 3:  “Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư – Thúc Sinh” thuộc phần nào của Truyện Kiều?
A. Gặp gỡ đính ước.
B. Gia biến lưu lạc. 
C. Đoàn tụ.
D. Gặp gỡ lưu lạc.
Câu 4: Nhân vật nào không được nhắc đến trong văn bản “Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư – Thúc Sinh”?
A. Kim Trọng, Từ Hải
B. Hoạn Thư, Thúc Sinh 
C. Thúy Kiều, Hoạn Thư
D. Thúy Kiều, Thúc Sinh
Câu 5: 
“Bề ngoài thơn thớt nói cười
Mà trong nham hiểm giết người không dao”
Hai câu thơ trên gợi nhắc đến nhân vật nào trong văn bản “Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư – Thúc Sinh”?
A. Thúy Kiều
B. Thúc Sinh 
C. Hoạn Thư 
D. Kim Trọng
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